Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 khóa II, nhiệm kỳ 2012- 2017
	Stt
	Họ và tên
	Chức danh
	Nơi công tác
	Điện thoại

Email

	1. 
	Nguyễn Thị Quý Phương
	Bí thư
	Cơ quan

chuyên trách
	977776996

iferic@gmail.com

	2. 
	Trần Hữu
	Phó Bí thư Thường trực
	Cơ quan 

chuyên trách
	986474636

	3. 
	Trần Quyết Thắng
	Phó Bí thư
	Cơ quan

chuyên trách
	0912165208

thangqt1981@yahoo.com.vn

	4. 
	Nguyễn Hữu Ngọc
	Phó Bí thư


	Cơ quan

chuyên trách
	0978252258

ngocdoantnbonoivu@yahoo.com.vn

	5. 
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	UVBTV, Chánh văn phòng

Đoàn Khối
	Cơ quan

chuyên trách
	0978384348

minhtam83_tckt@yahoo.com

	6. 
	Tô Linh Hương
	UVBTV

Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	904626265

	7. 
	Phạm Thị Hằng
	UVBTV

Bí thư Đoàn 

Đài Truyền hình Việt Nam
	Đài Truyền hình 

Việt Nam
	0985333555

hangpham0580@gmail.com

	8. 
	Võ Xuân Vinh
	UVBTV

Bí thư Đoàn Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
	0914532121

voxuanvinh.vass@gmail.com



	9. 
	Nguyễn Văn Tùng
	UVBTV, Bí thư Đoàn

Văn phòng TW Đảng
	Văn phòng

Trung ương Đảng
	0912125882

tungdtvt@yahoo.com

	10. 
	Đỗ Thùy Dương
	UV BCH

Bí thư Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương
	Ban Đối ngoại 

Trung ương
	0912010100

dtduong7@yahoo.com

	11. 
	Bùi Trường Giang
	UVBCH

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

VP Chủ tịch nước


	Văn phòng 

Chủ tịch nước
	0913004866

giangvass@gmail.com

	12. 
	Nguyễn Chí Công
	UVBCH

Bí thư Đoàn Tòa án 

Nhân dân tối cao
	Tòa án Nhân dân

 tối cao
	0979484688

nguyencongspc@gmail.com

	13. 
	Dương Ngọc Tú
	UVBCH

Chủ nhiệm CLB  Tiến sỹ trẻ
	Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam
	01256999808

duongngoctu@yahoo.com

	14. 
	Phan Thị Thùy Trâm
	UVBCH

Phó Chủ nhiệm CLB 

Tiến sỹ trẻ
	Bộ Kế hoạch 

& Đầu tư
	0904090409

thuytram.phan@gmail.com

	15. 
	Vũ Tài Dũng
	UVBCH 

Phó Bí thư Đoàn 

Đài Tiếng nói Việt Nam
	Đài Tiếng nói

 Việt Nam
	0986550866

vtdungvov@gmail.com

	16. 
	Nguyễn Văn Dư
	UVBCH

Bí thư Đoàn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh

 và Xã hội
	0907253229

vandu_ilssa@yahoo.com

	17. 
	Nguyễn Ngọc Tùng
	UVBCH

Bí thư Đoàn Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam
	Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam
	0979947399

tungvh85@gmail.com

	18. 
	Lê Xuân Khế
	UVBCH

Phó bí thư Đoàn

Văn phòng Chính phủ
	Văn phòng 

Chính phủ
	0976163888

lexuankhe@chinhphu.vn

	19. 
	Đỗ Hữu Huy
	UVBCH

Bí thư Đoàn Bộ Công thương
	Bộ Công thương
	0904466666/0979803280

huydh@moit.gov.vn

	20. 
	Trần Tiến Duẩn
	UVBCH

Bí thư Đoàn 

Thông tấn xã Việt Nam
	Thông tấn xã 

Việt Nam
	0913504356

trantienduan@gmail.com


	21. 
	Đào Hoàng Trường
	UVBCH

Bí thư Đoàn 

Bộ Giáo dục & Đào tạo
	Bộ Giáo dục

& Đào tạo
	0989262289

dhtruong@moet.gov.vn

	22. 
	Nguyễn Duy Sơn
	UVBCH

Bí thư Đoàn khối cơ quan TW Đoàn
	Cơ quan 

Trung ương Đoàn
	0987999010

doankhoicqtwd@gmail.com

	23. 
	Nguyễn Thái Bình
	UVBCH

Bí thư Đoàn Học viện 

Chính trị, Hành chính 

QG Hồ Chí Minh
	Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
	0984569999

binh.doantn@gmail.com

	24. 
	Trần Việt Hùng
	UVBCH

Bí thư Đoàn 

Ban Tổ chức Trung ương
	Ban Tổ chức 

Trung ương
	0912013339

tvhunghut@gmail.com

	25. 
	Nguyễn Việt Hưng
	UVBCH

Bí thư Đoàn 

Bộ Kế hoạch & Đầu tư
	Bộ Kế hoạch

 & Đầu tư
	0983414546

viethung_mpi@yahoo.com

	26. 
	Đỗ Ngọc Tú
	UVBCH

Bí thư Đoàn 

Văn phòng Quốc hội
	Văn phòng

 Quốc hội
	0947981979/018979

tuqh79@yahoo.com

	27. 
	Vũ Thế Khương
	UVBCH

Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ
	Bộ Nội vụ
	0978266488

vuthekhuong_bcy@yahoo.com.vn

	28. 
	Nguyễn Văn Cơ
	UVBCH

Bí thư Đoàn Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính
	0985869868

c0985869868@gmail.com

	29. 
	Nguyễn Trường Nam
	UVBCH

Bí thư Đoàn Bộ Y tế
	Bộ Y tế
	0904604288

namnt@moh.gov.vn

	30. 
	Nguyễn Quốc Thái
	UVBCH

Bí thư Đoàn 

Bộ Khoa học & Công nghệ
	Bộ Khoa học &

 Công nghệ
	0984193061/016

nqthai@most.gov.vn

	31. 
	Bùi Chí Hiếu
	UVBCH

Bí thư Đoàn Bộ Xây dựng
	Bộ Xây dựng
	0982816999

buihieumta@yahoo.com

	32. 
	Nguyễn Minh Hiếu
	UVBCH

Bí thư Đoàn 

Bộ Giao thông vận tải
	Bộ Giao thông

 vận tải
	0915633338

hieunguyenminh123@gmail.com

	33. 
	Nguyễn Phương Chi
	UVBCH

Bí thư Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam
	0912061324

chi_bhld@yahoo.com

	34. 
	Lê Khánh Bình
	UVBCH

Phó Bí thư Đoàn

Báo Nhân dân
	Báo Nhân dân
	0904236149

khanhbinhnd@gmail.com

	35. 
	Lê Việt Phương
	UVBCH

Bí thư Đoàn Bộ Ngoại giao
	Bộ Ngoại giao
	0913533248

vietphuong.le@gmail.com

	36. 
	Nguyễn Hoàng Anh
	UVBCH

Bí thư Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	Hội Liên hiệp 

phụ nữ VIệt Nam
	0944916998

hoanganhvwu@yahoo.com



	37. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	UVBCH

Bí thư Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	0978350328

natuan@rfd.gov.vn


Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 khóa II, nhiệm kỳ 2012- 2017

	Stt
	Họ và tên
	Chức danh
	Nơi công tác
	Điện thoại

Email

	1
	Trần Quyết Thắng
	Phó Chủ nhiệm
	Cơ quan

chuyên trách
	0912165208

thangqt1981@yahoo.com.vn

	2
	Trần Tuấn Anh
	Phó Chủ nhiệm
	Cơ quan

chuyên trách
	0973710999

trantuananhtdhn@gmail.com

	3
	Lương Quốc Khánh
	Ủy viên
	Bí thư Chi đoàn Ủy ban Kiểm tra TW
	0984536667

quockhanhtw@yahoo.com.vn

	4
	Hoàng Thành Nam
	Ủy viên
	PBT TT Đoàn Viện KSND tối cao
	0936885878

vienkhoahockiemsat@gmail.com

	5
	Trần Thanh Tâm
	Ủy viên
	PBT TT Đoàn Bộ Giáo dục & Đào tạo
	0936090968

trantam@moet.edu.vn

	6
	Vũ Thùy Trang
	Ủy viên
	Cơ quan

chuyên trách
	0912253588

thuytrang6901@yahoo.com


